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I. ĐỌC (10 điểm)

1. Đọc thành tiếng:  (6 điểm) 
- HS bắt thăm một bài đọc và trả lời câu hỏi tương ứng đoạn đọc trong các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 21 (SGK Tiếng Việt 2- tập II)
2. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (4 điểm)  
 
Đọc thầm bài sau: 
Kiến và Ve Sầu
Có một chú kiến nhỏ sống trong khu rừng. Chú luôn chăm chỉ kiếm mồi và cõng về tổ, không bao giờ than thở. Trong khi đó, ve sầu chỉ biết đàn hát và vui chơi suốt cả mùa hè. Ngày qua ngày, ve sầu cứ thế sống an nhàn, không lo nghĩ đến ngày mai.

Mùa đông lạnh giá đến, ve sầu đói lả và không còn gì để ăn. Chú đến nhà kiến xin thức ăn. Kiến nhỏ đã dành dụm được rất nhiều lương thực, nhưng kiến không cho ve sầu thức ăn, vì kiến nghĩ ve sầu đã không làm việc, ve sầu sẽ không có đồ ăn.

Ve sầu buồn bã quay về, nhưng chú đã học được một bài học quý giá: "Làm việc chăm chỉ khi có thể, để không phải hối tiếc khi khó khăn."
 (Theo Kiến và Ve Sầu)
Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc ghi câu trả lời của em cho từng câu hỏi dưới đây:

Câu 1 (0,5đ-M1) Chú Kiến làm việc như thế nào? 

A. Chăm chỉ        B. Lường biếng         C. Hay than vãn        D. Thích ca hát
Câu 2: (0,5đ-M1) Ve Sầu đã làm gì suốt mùa hè?
A. Giúp đỡ chú Kiến.                                     B. Đàn hát và vui chơi.
C. Kiếm thức ăn cho mùa đông.                     D.  Đi ngủ.
Câu 3: (0,5đ-M2) Điều gì xảy ra khi mùa đông đến?
	A. Ve Sầu có rất nhiều thức ăn .
	    B. Kiến bị bỏ đói.

	C. Ve Sầu đói lả và không có gì ăn.
	   D. Ve Sầu đi tìm bạn.


D. Vì Ve Sầu đã ngủ suốt mùa hè.

Câu 4: (0,5 đ- M3)  Qua câu chuyện “ Kiến và Ve Sầu” em rút ra được bài học gì?

......................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5. (0,5đ-M2) Câu: “Chú đến nhà Kiến xin thức ăn.” thuộc kiểu câu gì? 

A. Câu nêu đặc điểm.                                      C. Câu nêu hoạt động.
B. Câu giới thiệu.                                             D. Câu hỏi                                   
Câu 6: (0,5đ-M1)  Những từ nào là từ chỉ hoạt động?
A. giảng bài                      B. cô giáo                      C. đi học              D. trắng xóa
Câu 7. (0,5đ-M2) Tìm 4 từ ngữ chỉ hoạt động chăm sóc cây:   
...................................................................................................................................
Câu 8. (0,5đ-M3) Đặt 1 câu với 1 từ em vừa tìm được ở câu 7
......................................................................................................................................................................................................................................................................
II. VIẾT (10 điểm)
1. Chính tả: (4 điểm) ( Nghe-viết):     

  Viết bài Họa mi hót (Từ Trời bỗng sáng thêm ra.... đến... trôi nhẹ nhàng hơn.) (sách TV2 tập 2/ tr 16).

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Tập làm văn: (6 điểm)  
Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 3-5 câu) tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA THÁNG 1 

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2


Năm học 2025 - 2026


A. PHẦN ĐỌC (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng (6 điểm)


- HS đọc một đoạn trong bài đọc: 5 điểm
- Trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc đó: 1 điểm

2. Đọc hiểu: (4 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	5
	6

	Đ/A
	A
	B
	C
	C 
	A,C

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0, 5


Câu 4:  Chăm chỉ làm việc, không nên lười biếng.
Câu 7.   Tưới nước, nhổ cổ, bón phân, xới đất, ...
Câu 8.   Buổi sáng, em tưới nước cho cây hoa hồng.
B. PHẦN VIẾT (10 điểm)
1. Chính tả (4 điểm)

   - Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng hình thức đoạn văn, sạch đẹp: 4 điểm.

- Hai lỗi chính tả trong bài viết (sai- lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy định, ...) trừ: 0,2 điểm/lỗi. Những lỗi trùng nhau trừ một lần điểm.

2. Tập làm văn: (6 điểm)
Học sinh viết được đoạn văn tả một đồ vật dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa của em theo đúng yêu cầu có độ dài khoảng 3- 5 câu; câu văn dùng từ đúng, không sai ngữ pháp; chữ viết rõ ràng, sạch sẽ,...: 6 điểm.
- Học sinh viết được đoạn văn đảm bảo về số lượng câu, đúng nội dung: 4 điểm.

- Các câu văn viết đúng ngữ pháp, không mắc lỗi chính tả, trình bày sạch: 1 điểm.
- Các câu văn được sắp xếp theo trình tự hợp lí (liên kết câu tốt): 1 điểm
